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Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về 

quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; khoản 5, điều 10, Thông tư số 

02/2019/TT-BTTTT ngày 08/3/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) 

hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) của các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (bộ, ngành) quy định “định kỳ trước 

ngày 30 tháng 11 hằng năm, các bộ gửi báo cáo tổng kết năm và kế hoạch hoạt 

động TTĐN của năm tiếp theo về Bộ TTTT để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ”. 

Ngày 21/11/2022, Bộ TTTT đã có văn bản số 5666/BTTTT-TTĐN đề 

nghị các bộ, ngành báo cáo kết quả hoạt động TTĐN năm 2022, dự kiến kế 

hoạch hoạt động năm 2023 gửi về Bộ TTTT để tổng hợp, xây dựng báo cáo. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ TTTT đã nhận được văn bản phúc đáp của 18/26 

bộ, ngành. Trên cơ sở báo cáo của của các bộ, ngành, Bộ TTTT xây dựng Báo 

cáo tổng kết công tác quản lý nhà nước về TTĐN năm 2022 thực hiện Thông tư 

số 02/2019/TT-BTTTT với một số nội dung sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo về TTĐN  

18/18 (100%) bộ, ngành gửi báo cáo1 đã ban hành kế hoạch triển khai 

công tác TTĐN hoặc lồng ghép nội dung TTĐN trong kế hoạch hoạt động đối 

ngoại hoặc kế hoạch công tác chuyên môn hằng năm của bộ, ngành, cụ thể có 05 

bộ, ngành đã ban hành kế hoạch riêng về công tác TTĐN là Bộ TTTT, Bộ Tư 

pháp, Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam; 12 bộ, ngành lồng ghép trong kế hoạch truyền thông hoặc kế hoạch 

thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực công tác của bộ, ngành năm 2022. Việc 

ban hành kế hoạch đã giúp công tác TTĐN của các bộ, ngành đi vào nền nếp, 

bài bản, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường chất lượng và hiệu 

quả công tác TTĐN của từng bộ, ngành nói riêng và của đất nước nói chung. 

                                                 
1 Chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo Báo cáo 
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Bộ TTTT ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch TTĐN của Bộ TTTT 

năm 2022 (Quyết định số 465/QĐ-BTTTT ngày 17/3/2022); ban hành Thông tư 

số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện Dự án truyền thông 

và giảm nghèo bền vững về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó bao gồm nội dung hướng 

dẫn về việc thiết lập các cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ tuyên truyền 

đối ngoại tại các cửa khẩu biên giới, trang bị thiết bị thông tin cho các đồn biên 

phòng phục vụ TTĐN tại các xã biên giới, hải đảo; ban hành văn bản hướng dẫn 

các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ TTĐN vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. 

Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, xây dựng ban hành các văn 

bản hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức hoạt động TTĐN đảm bảo tính thống nhất, đồng 

bộ trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác TTĐN đối ngoại trong 

tình hình mới, ngày 28/01/2022, ban hành Hướng dẫn số 170/HD-CT của Tổng 

cục Chính trị về công tác TTĐN quốc phòng năm 2022; ngày 12/10/2022, ban 

hành Thông tư số 68/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về công tác 

tuyên truyền đối ngoại quốc phòng.  

Bộ Tư pháp xác định các nhiệm vụ TTĐN trọng tâm trong năm 2022 khi 

ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 của Bộ; lồng ghép các nhiệm vụ TTĐN 

trong Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, 

ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2026” (ban hành tại Quyết định số 1996/QĐ-

BTP ngày 21/12/2021); Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, 

ngành Tư pháp năm 2022 (ban hành tại Quyết định số 460/QĐ-BTP ngày 

28/3/2022); Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác 

động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai 

đoạn 2022-2027” năm 2022 của Bộ Tư pháp (ban hành tại Quyết định số 

1410/QĐ-BTP ngày 23/6/2022). 

2. Phân công tổ chức, bố trí nhân sự phụ trách công tác TTĐN 

Tại báo cáo tổng kết công tác TTĐN năm 2022, hầu hết các bộ, ngành 

không báo cáo về việc phân công tổ chức, bố trí nhân sự phụ trách TTĐN. Tuy 

nhiên, theo đề nghị của Bộ TTTT tại văn bản số 1480/BTTTT-TTĐN, các bộ, 

ngành đã cập nhật danh sách đầu mối, cán bộ phụ trách TTĐN gửi về Bộ TTTT 

để tổng hợp. Hầu hết các bộ, ngành phân công Vụ/Cục/Ban Hợp tác quốc tế làm 

đầu mối về công tác TTĐN. Đối với Bộ Ngoại giao, đơn vị đầu mối và các đơn 

vị/tổ chức trực thuộc có chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các hoạt động 

TTĐN ở trong và ngoài nước gồm có: Vụ Thông tin Báo chí; Ủy ban Biên giới 

Quốc gia; Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Báo Thế giới 

Việt Nam; Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO; Vụ Tổng hợp Kinh tế; Phòng 
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Hướng dẫn Báo chí Nước ngoài, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn; các Cơ quan đại 

diện Việt Nam ở nước ngoài. Bộ Quốc phòng giao Cục Tuyên huấn; Bộ Tài 

chính, Bộ Công thương giao Văn phòng Bộ; Bộ Công an giao Cục Đối ngoại 

làm đầu mối (Chi tiết tại phụ lục số 02 kèm theo Báo cáo). 

3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ TTĐN  

Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý nhà nước về TTĐN. Trong năm 

vừa qua, các bộ, ngành đã tập trung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho các cán bộ 

làm công tác TTĐN.  

Bộ TTTT đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 

kiến thức nghiệp vụ công tác TTĐN nói chung và theo các chuyên đề như tập 

huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tập huấn công tác 

nhân quyền... cho các cán bộ quản lý, các cán bộ thực hiện công tác TTĐN, cán 

bộ làm công tác nhân quyền của địa phương và cơ quan báo chí; tổ chức hội 

nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và TTĐN định kỳ 

hằng tháng, trong đó có mời cán bộ chuyên trách về TTĐN của các bộ, ngành 

tham dự để cập nhật thông tin, phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm triển 

khai công tác TTĐN giữa các bộ, ngành. 

Bộ Quốc phòng lồng ghép các lớp bồi dưỡng kiến thức TTĐN cho cán bộ 

lãnh đạo cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí thông qua họp báo, giao ban báo chí 

tháng, quý; tập huấn TTĐN cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn 

giữ hòa bình liên hợp quốc tại các Phái bộ. 

Bộ Nội vụ tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ tuyên truyền đối ngoại 

cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ phụ trách TTĐN các đơn vị thuộc và trực 

thuộc Bộ Nội vụ tại Đà Nẵng; tổ chức Hội thảo chia sẻ kiến thức và cập nhật 

thông tin về tình hình thực hiện công tác đối ngoại đa phương của Bộ năm 2022 

tại Hải phòng. 

4. Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án TTĐN  

Trong năm 2022, có 03 đề án quan trọng về TTĐN được các bộ tham mưu 

Thủ tướng Chính phủ ban hành, gồm:  

- Bộ TTTT tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án truyền thông 

về quyền con người ở Việt Nam thực hiện trong giai đoạn 2023-2025 (được Thủ 

tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1079/QĐ-TT ngày 14/9/2022). Bộ 

TTTT đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 

14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con 

người ở Việt Nam (Quyết định số 1933/QĐ-BTTTT ngày 21/10/2022); văn bản 

hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan trung ương của các đoàn thể 

triển khai thực hiện Đề án (văn bản số 5768/BTTTT-TTĐN ngày 28/11/2022).  
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- Bộ Ngoại giao trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 

837/QĐ-TTg ngày 14/7/2022 phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác 

thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 

2030. 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu Thủ tướng Chính phủ ký ban 

hành Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2023 phê duyệt Chương trình 

truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030. 

Các bộ, ngành khác đều tập trung triển khai các đề án, dự án TTĐN còn 

hiệu lực thì hành; không ban hành/ trình cấp có thẩm quyền ban hành thêm các 

đề án, dự án TTĐN có tầm ảnh hưởng và mang tính dài hạn.   

5. Triển khai một số nội dung chính về TTĐN  

a) Theo dõi thông tin, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí  

Các cơ quan, bao gồm: Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải, 

Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ… ban 

hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Quy định tại 

Nghị định số 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Hằng quý, Bộ Nội 

vụ, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí. Bộ Quốc 

phòng tổ chức họp báo theo định kỳ và theo nhiệm vụ, kịp thời định hướng 

thông tin, dư luận xã hội trước các vấn đề phức tạp nảy sinh. 

b) Xây dựng cơ sở dữ liệu, sản xuất ấn phẩm TTĐN 

Các bộ, ngành đều tập trung đầu tư cơ sở vật chất, các phương tiện phục 

vụ hoạt động TTĐN như máy chủ, máy tính để hướng tới việc tuyên truyền, phổ 

biến TTĐN trên mạng internet thông qua việc mở các chuyên mục, chuyên trang 

bằng tiếng nước ngoài. Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các bộ, ngành đã có 

phiên bản trang/ cổng thông tin điện tử bằng tiếng Anh. Riêng Đài Tiếng nói 

Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam có các phiên bản bằng nhiều thứ tiếng như: 

Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga... 

Các cổng/ trang thông tin điện tử của các bộ, ngành được duy trì hoạt 

động thường xuyên, ổn định, thường xuyên cập nhật thông tin, bài viết phản ánh 

tình hình hoạt động của ngành, lĩnh vực phụ trách, đăng tải kịp thời các văn bản 

quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, các sự kiện nổi bật của ngành, 

góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại. 

Bộ Quốc phòng tích cực xuất bản các sản phẩm truyền thông phục vụ 

tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 

Việt Nam - Lào; 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - 

Lào; 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia; 72 năm 

quan hệ quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc; 62 năm quan hệ, hợp tác quốc 
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phòng Việt nam - Cuba; tuyên truyền về quân đội nhân dân Việt Nam tham gia 

hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác quốc tế trong khắc phục 

chiến tranh và phòng chống đại dịch Covid-19…. Năm 2022, Bộ Quốc phòng đã 

chỉ đạo sản xuất 06 phim tài liệu, gần 30 video clip, duy trì nền nếp hoạt động 

bảng ảnh Tùy viên quân sự tại 33 nước phục vụ hoạt động TTĐN và đối ngoại 

quốc phòng. 

c) Tổ chức sự kiện TTĐN ở trong và ngoài nước 

Các bộ, ban, ngành trong năm qua đã tổ chức nhiều sự kiện lớn ở trong 

nước và nước ngoài nhân kỷ niệm năm tròn, năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại 

giao với các nước, tổ chức các Festival, các hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại 

và du lịch. Bộ Tư pháp đã tổ chức 03 phiên thảo luận hoàn thiện và thực thi 

pháp luật về chủ đề “Đánh giá giữa kỳ Dự án EU JULE”, “Diễn đàn pháp luật 

ASEAN” và “Nâng cao năng lực chuyên sâu về tư pháp người chưa thành 

niên”… Bộ Quốc phòng đã tổ chức hơn 100 sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc 

phòng tiêu biểu như Hội nghị tổng kết công tác Hội nhập quốc tế và đối ngoại 

quốc phòng giai đoạn 2016-2021, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt 

Nam - Trung Quốc lần thứ 7; Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt 

Nam - Campuchia lần thứ nhất… Các sự kiện TTĐN đã góp phần nâng cao vị 

thế, uy tín, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. 

d) Hợp tác truyền thông quốc tế phục vụ quảng bá hình ảnh Việt Nam 

Hoạt động hỗ trợ, hợp tác, mời các đoàn phóng viên, nhà báo của các cơ 

quan thông tấn, báo chí, truyền thông nước ngoài được tăng cường. Các cơ quan 

chức năng của Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Bộ Ngoại giao thông báo, hướng 

dẫn, tạo điều kiện cho 48 cơ quan, 92 phóng viên báo chí quốc tế tham dự, đưa 

tin các hoạt động quân sự, quốc phòng; phối hợp với một số bộ, ngành Trung 

ương giới thiệu cho 13 cơ quan báo chí quốc tế với 41 lượt phóng viên quốc tế 

liên hệ, khai thác thông tin, tư liệu phục vụ tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị 

quân đội. 

Đài Truyền hình Việt Nam tăng cường gửi tin, bài trao đổi với 40 đài 

truyền hình quốc tế thuộc hệ thống tin bài Châu Á - Asia Vision Network 

(AVN); Thông tấn xã Việt Nam cũng đẩy mạnh ký kết các văn bản hợp tác tăng 

cường trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí nước ngoài. Các cơ quan 

thường trú báo chí Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia vào công tác giới 

thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại địa bàn ngoài nước; phối hợp, hỗ trợ các 

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nhiều nước, khu vực tổ chức các cuộc triển lãm 

ảnh, sản xuất ấn phẩm giới thiệu đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. 

6. Kinh phí cấp cho hoạt động TTĐN 
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Theo báo cáo của Bộ Tài chính, căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP và 

căn cứ nhiệm vụ TTĐN được giao, các bộ, ngành xây dựng dự toán chi ngân 

sách nhà nước hằng năm gửi Bộ Tài chính tổng hợp, căn cứ khả năng cân đối 

của ngân sách nhà nước, trình cấp có thẩm quyền quyết định giao dự toán cho 

các bộ, ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, hầu hết kinh phí cho hoạt 

động TTĐN được bố trí chung trong dự toán kinh phí thường xuyên được giao 

hằng năm cho các bộ, ngành (chi tiết tại phụ lục 03 kèm theo Báo cáo). 

Đối với Bộ TTTT, kinh phí cho hoạt động TTĐN được bố trí trong dự 

toán chi sự nghiệp văn hóa thông tin, phát thanh truyền hình, kinh phí tuyên 

truyền các nhiệm vụ đột xuất hằng năm. Đối với Bộ Ngoại giao, Thông tấn xã 

Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngoài phần kinh phí thường 

xuyên được giao hằng năm, còn được bố trí kinh phí thực hiện một số Đề án, dự 

án, chương trình TTĐN riêng biệt như Chương trình Ngày Việt Nam ở nước 

ngoài là 10 tỷ đồng; Đề án “nâng cao hiệu quả công tác TTĐN của các cơ quan 

đại diện Việt Nam ở nước ngoài” là 06 tỷ đồng; thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, 

giải pháp phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia giai đoạn 

2022-2030 theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ là 28,05 tỷ đồng; tham dự triển lãm EXPO ở Dubai, UAE là 16,037 

tỷ đồng. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

- Nhận thức về công tác TTĐN đã được nâng lên một bước, có sự kết nối 

tự nhiên giữa TTĐN theo Nghị định số 72/2015/NĐ-CP và trách nhiệm phát 

ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP. Các 

bộ, ngành đã bố trí đầu mối nhân sự phụ trách công tác TTĐN; công tác xây 

dựng kế hoạch, đào tạo, tập huấn được tăng cường, góp phần đưa công tác 

TTĐN của các bộ ngày càng nền nếp, bài bản hơn. 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TTĐN do Bộ TTTT tham mưu 

Chính phủ và tự ban hành theo thẩm quyền vẫn còn phát huy tác dụng. Bộ TTTT 

phát huy vai trò tích cực hơn trong điều phối, hướng dẫn, tổ chức thực hiện; đôn 

đốc việc thực hiện kế hoạch TTĐN của các bộ, ngành, địa phương. Sự phối hợp 

triển khai công tác TTĐN đã có bước tiến bộ rõ rệt, thể hiện qua hoạt động giao 

ban hằng tuần của Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo TTĐN, cơ chế hội nghị cung 

cấp thông tin cho báo chí định kỳ hằng tháng về công tác nhân quyền và TTĐN. 

- Bộ TTTT giao Cục TTĐN chủ trì xây dựng chương trình phối hợp công 

tác TTĐN với các đầu mối TTĐN của các ban, bộ, ngành. Trong năm 2022, Cục 

TTĐN đã ký kết chương trình phối hợp với Vụ Thông tin tư liệu, Ban Đối ngoại 

Trung ương; xây dựng chương trình phối hợp 03 bên với Cục Hợp tác quốc tế, 
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Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ 

Công thương. 

2. Tồn tại, hạn chế  

- Mạng xã hội, các phương thức truyền dẫn phát sóng hiện đại qua mạng 

internet còn chưa được áp dụng rộng rãi và hiệu quả để phục vụ công tác TTĐN. 

Bộ TTTT - đơn vị được giao chủ trì xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về TTĐN 

phục vụ tra cứu và quảng bá hình ảnh quốc gia vẫn đang trong giai đoạn nghiên 

cứu, triển khai. Chưa sử dụng các hình thức đo nghiệm, chuyển đổi số để đánh 

giá hiệu quả TTĐN. Hiệu quả đấu tranh dư luận về những vấn đề nhạy cảm dễ 

bị các thế lực thù địch xuyên tạc chưa tương xứng với yêu cầu của tình hình hiện 

nay.  

- Thông tin về Việt Nam tới cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước 

ngoài đã nhiều và nhanh hơn trước nhưng chưa đầy đủ, kịp thời. Đa số các bộ, 

ngành mới nhắm tới đối tượng là nhân dân trong nước, chưa hướng tới kiều bào 

ta ở nước ngoài.  

- Nhà nước chưa xác lập được một khoản kinh phí ổn định, thường xuyên 

cho các hoạt động TTĐN của các bộ, ngành, các cơ quan báo chí chủ lực, chủ 

yếu được bố trí chung trong dự toán kinh phí hằng năm. Còn chưa có cơ chế xã 

hội hóa để sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp khác cho hoạt động TTĐN 

nhằm tiết kiệm nguồn NSNN. Chưa xây dựng được cơ chế đặc thù cho các cơ 

quan báo chí đối ngoại để triển khai công tác TTĐN. 

- Một số bộ chưa thực hiện gửi báo cáo kết quả triển khai công tác TTĐN 

theo quy định. 

3. Nguyên nhân của hạn chế 

- So với quản lý nhà nước về TTĐN ở các địa phương và các cơ quan báo 

chí, TTĐN ở các bộ, ngành Trung ương có sự phân nhóm rất rõ rệt. Nhóm các 

bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ gắn trực tiếp với TTĐN và giàu kinh nghiệm 

hoạt động thực tiễn (gồm Bộ Ngoại giao, Bộ TTTT, Bộ Văn hóa - Thể thao và 

Du lịch, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) và nhóm các bộ, 

ngành ít các hoạt động TTĐN (các viện hàn lâm, nhóm các cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ). Nhóm thứ 2 phổ biến tình trạng nhận thức về TTĐN 

của một số bộ chưa đổi mới kịp với yêu cầu phát triển của giai đoạn mới, chưa 

đổi mới kịp với tốc độ phát triển của các phương tiện truyền thông mới. Sự 

chênh lệch này đòi hỏi phải có cách ứng xử, thúc đẩy khác nhau từ cơ quan chủ 

trì là Bộ TTTT.  

- Chiến lược phát triển TTĐN giai đoạn 2012-2020 của Bộ Chính trị đã 

hết hạn từ năm 2020, tuy nhiên đến nay Chiến lược mới cho giai đoạn đến năm 

2030 chưa được ban hành, làm căn cứ để Bộ TTTT tham mưu Thủ tướng Chính 



 
8 

 

phủ ban hành Kế hoạch hành động và Kế hoạch trung hạn về TTĐN - cơ sở để 

thống nhất quản lý công tác TTĐN trên phạm vi toàn quốc. 

- Nguồn lực con người tại một số bộ còn hạn chế, chưa đồng đều. Cán bộ 

làm công tác TTĐN chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, chưa chuyên nghiệp. Lực 

lượng làm công tác TTĐN chưa ổn định, chưa có bộ phận chuyên trách công tác 

TTĐN tại những địa bàn trọng điểm. Tại nhiều bộ, TTĐN chủ yếu được lồng 

ghép trong hoạt động đối ngoại hoặc hoạt động truyền thông chung của cơ quan, 

do đó công tác TTĐN chưa thực sự được triển khai bài bản, bám sát các văn bản 

quy phạm pháp luật về TTĐN của Chính phủ. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số 

trong công tác TTĐN chưa được đầu tư thỏa đáng, chưa tương xứng với yêu cầu 

của tình hình và nhu cầu của các bộ, ngành đối với cơ quan chủ trì TTĐN. 

- Sự phối hợp, phân vai, phân nhiệm về quản lý Nhà nước đối với TTĐN 

giữa các bộ, ngành và địa phương trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở 

nước ngoài đã cải thiện nhưng chưa kịp thời, nhất là việc cung cấp thông tin về 

những vụ việc, vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan tới dân chủ, nhân quyền, 

chủ quyền biển, đảo. 

- Kinh phí dành cho công tác TTĐN tại một số bộ chưa được quan tâm. 

Ngân sách Nhà nước chưa có nguồn riêng cho công tác TTĐN.  

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

Căn cứ báo cáo của các bộ, ngành, Bộ TTTT tổng hợp các đề xuất, kiến 

nghị để thực hiện có hiệu quả hơn nữa hoạt động TTĐN, cụ thể:  

- Trên cơ sở Chiến lược phát triển TTĐN mới được Bộ Chính trị phê 

duyệt, các bộ, ngành tích cực phối hợp với Bộ TTTT tham mưu, trình Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động về TTĐN, Kế hoạch giai đoạn về 

TTĐN của Chính phủ, thống nhất quản lý nhà nước về TTĐN trên quy mô toàn 

quốc2. 

- Xây dựng và củng cố lực lượng chuyên trách làm công tác TTĐN theo 

hướng chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại; tăng cường tập huấn hướng dẫn 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác TTĐN của các bộ, ngành địa 

phương, các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài3. Giải pháp là sử 

dụng công nghệ, số hóa tài liệu, học liệu trên nền tảng dùng chung song song 

với tập huấn trực tiếp, tuyên truyền miệng đảm bảo yêu cầu bảo vệ bí mật nhà 

nước. 

- Thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trách nhiệm phát ngôn, cung cấp 

thông tin chính thức từ các cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 

                                                 
2 Bộ Tư pháp, Bộ Công thương 
3 Bộ Tư pháp; Bộ Quốc phòng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Xây dựng; Bộ Y tế; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Thanh tra Chính phủ; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam; Đài Truyền hình Việt Nam. 
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72/2015/NĐ-CP và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP làm căn cơ để cải thiện chất 

lượng TTĐN chủ động; phát huy vai trò điều phối, phối hợp giữa các cơ quan 

trong phân loại, triển khai các biện pháp cung cấp thông tin, đối thoại với các tổ 

chức, chính phủ thiếu thiện cảm, có nhận định chưa khách quan về Việt Nam; 

thúc đẩy truyền thông đối ngoại về các chính sách có tác động xã hội lớn. 

- Tổ chức hội nghị thường niên tổng kết công tác TTĐN để các bộ, ngành 

có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, học hỏi cách làm TTĐN hay4; thiết lập cơ chế 

tương tác, phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc tổ chức thực hiện các hoạt 

động TTĐN, theo dõi, cung cấp thông tin, xử lý các sự cố, thông tin tuyên 

truyền bịa đặt, xuyên tạc của các thế lực thù địch5; tạo điều kiện cho các hội 

tham gia thực hiện các chương trình, dự án phù hợp, tăng cường quan hệ phối 

hợp, gắn bó giữa các hội, các lực lượng TTĐN dân sự với Nhà nước6. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về TTĐN; tăng cường công nghệ trong 

rà quét thông tin, phát hiện thông tin sai lệch, xu hướng thông tin, dư luận để 

tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp ứng xử phù hợp, điều phối mạnh mẽ 

trách nhiệm cung cấp thông tin, dự báo tình hình cho các cơ quan báo chí để xây 

dựng các kịch bản tuyên truyền7; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác TTĐN, 

công tác vận động, tập hợp nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài8. 

- Đa dạng hóa hình thức, phương tiện thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ trong hoạt động TTĐN, vừa kết hợp các phương tiện thông tin đại chúng, 

các kênh truyền hình đối ngoại với việc khai thác lợi thế của nền tảng mạng xã 

hội. Đầu tư biên soạn, xuất bản, cung cấp các tài liệu phục vụ công tác TTĐN, 

nhất là đối với các nước liền kề (Trung Quốc, Lào, Campuchia), các nước trong 

cộng đồng ASEAN9.  

- Xem xét, cấp duyệt kinh phí thường xuyên cho hoạt động TTĐN10. Sau 

đại dịch COVID-19, cần tăng cường nguồn lực và lựa chọn nội dung phù hợp, 

có tính đến đối tượng và địa bàn mục tiêu để tổ chức các sự kiện TTĐN ở nước 

ngoài, tích cực khai thác ý kiến tích cực của quốc tế về Việt Nam thông qua 

công tác trao đổi và đón đoàn.  

- Đối với thông tin sai lệch gây ảnh hưởng tới uy tín của Việt Nam,đề 

nghị các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ TTTT trong 

cung cấp thông tin, trao đổi, đấu tranh với các thế lực thù địch, đồng thời, tìm cơ 

hội hợp tác ở các lĩnh vực có điểm đồng về lợi ích góp phần giảm bớt mặt cọ 

xát. 

                                                 
4 Bộ Xây dựng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
5 Bộ Công thương; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ  
6 Bộ Công thương 
7 Đài Truyền hình Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam. 
8 Bộ Công thương 
9 Bộ Quốc phòng 
10 Bộ Công thương; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  
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Trên đây là báo cáo tổng kết công tác quản lý nhà nước về TTĐN năm 

2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.  

Bộ TTTT kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. 
 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c); 
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm; 
- Lưu: VT, TTĐN. 
 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Lâm 
 


		2023-01-21T00:44:40+0700
	Nguyễn Thanh Lâm


		2023-01-21T23:51:56+0700


		2023-01-21T23:51:56+0700


		2023-01-21T23:51:56+0700


		2023-01-21T23:51:56+0700




